
1. Thời gian học: Từ ngày 19/01/2026 - 30/05/2026

TT
MÃ

 HỌC PHẦN
HỌC PHẦN

SỐ 

TÍN CHỈ 

(LT;TH) 

GIẢNG VIÊN GIẢNG DẠY THỨ

TIẾT 

BẮT 

ĐẦU

SỐ 

TIẾT
PHÒNG GHI CHÚ

1 2LAN22505 English Proficiency 2 4 (2;2) Xem lịch học Tiếng Anh kỹ năng
Chiều thứ 2, Sáng chiều 

thứ 4

2 2GEN0012

Kinh tế chính trị Mác-Lênin 

Political Economics of Marxism and 

Leninism

2 (2;0) TS. Phạm Quốc Hương Ba 1 5 FLE403- Ernest Rutherford 20/01/2026 - 17/03/2026

3 2GEN002BAS
Giáo dục thể chất 2 - Bóng rổ      

Physical Education 2
1 (0;1) ThS. Phạm Tuấn Đạt Sáu 6 4

FLEG02- Althea Gibson 

Sports Centre
10/04/2026 - 05/06/2026

4 ITE43009
Hệ điều hành

Operating Systems
3 (3;0) ThS. Đặng Văn Thành Nhân Ba 1 5 LEW403- James Tobin 24/03/2026 - 19/05/2026

ThS. Nguyễn Đức Duy (LT) Ba 6 4
DOA403- Pierre-Gilles de 

Gennes
17/03/2026 - 28/04/2026

ThS. Nguyễn Đức Duy (LT) Năm 6 4 DOA501- Alan Turing Lab 26/03/2026 - 21/05/2026

ThS. Trương Bá Vĩnh (LT) Hai 1 5
DOA403- Pierre-Gilles de 

Gennes
19/01/2026 - 16/03/2026

ThS. Trương Bá Vĩnh (TH) Năm 1 5 ELI201- Grace Hopper 05/03/2026 - 09/04/2026

2. Thời gian ôn thi và thi học kỳ: Từ ngày 01/06/2026 - 13/06/2026

Chuyên ngành Công nghệ thông tin, Thiết kế đồ họa, Thiết kế vi mạch

Lớp: 24CNTT, 24CDH, 24CVM

3 (2;1)

3. Giờ học:

Chuyên ngành Thiết kế vi mạch

Lớp: 24CVM

Buổi sáng: Tiết 1 (7:15 - 8:05); Tiết 2 (8:05 - 8:55); Tiết 3 (9:10 - 10:00); Tiết 4 (10:00 - 10:50); Tiết 5 (10:50 - 11:40)

Buổi chiều: Tiết 6 (13:30 - 14:20); Tiết 7 (14:20 - 15:10); Tiết 8 (15:20 - 16:10); Tiết 9 (16:10 - 17:00)

4. Cơ sở: LEWIS (8C Tống Hữu Định), FLEMING (16 Tống Hữu Định), DONGA (18 Tống Hữu Định), ELIOT (9-11 Tống Hữu Định)

Chuyên ngành Công nghệ thông tin

Lớp: 24CNTT 

5 ITE43010
Phát triển ứng dụng desktop

Desktop Application Development
3 (2;1)

6 ITE43011
Lập trình Web và ứng dụng

Web and Application Programming

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TƯ THỤC QUỐC TẾ SÀI GÒN

PHÒNG ĐÀO TẠO

THỜI KHÓA BIỂU 

HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2025 - 2026, NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN KHÓA 17 (2024 - 2028)



TT
MÃ

 HỌC PHẦN
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ĐẦU

SỐ 

TIẾT
PHÒNG GHI CHÚ

3 2GEN002BAS
Giáo dục thể chất 2 - Bóng rổ      

Physical Education 2
1 (0;1) ThS. Nguyễn Văn Huân Năm 6 4

FLEG02- Althea Gibson 

Sports Centre
09/04/2026 - 04/06/2026

GS.TS.Trần Công Hùng (LT) Hai 1 5 DOA305- Robert C. Merton 19/01/2026 - 16/03/2026

GS.TS.Trần Công Hùng (TH) Ba 6 4 DOA306- George Akerlof 03/03/2026 - 21/04/2026

TS. Lê Thanh Hải (LT) Ba 1 5 LEW503- Galileo 24/03/2026 - 05/05/2026

TS. Lê Thanh Hải (TH) Sáu 1 5 Robert Noyce (L4, 10) 10/04/2026 - 22/05/2026

TS. Ngô Quang Vinh (LT) Bảy 1 5 FLE202 - Irwin Rose 24/01/2026 - 21/03/2026

TS. Ngô Quang Vinh (TH) Bảy 1 5 Robert Noyce (L4, 10) 28/03/2026 - 02/05/2026

3 2GEN002BAS
Giáo dục thể chất 2 - Bóng rổ      

Physical Education 2
1 (0;1) ThS. Nguyễn Văn Huân Năm 6 4

FLEG02- Althea Gibson 

Sports Centre
09/04/2026 - 04/06/2026

4 ITE43085
Lịch sử thiết kế đồ họa

History of Graphic Design
3 (3;0) ThS. Vũ Thị Thùy Dương Hai 1 5 DOA406- Steven P. Jobs 19/01/2026 - 06/04/2026

ThS. Võ Đình Ngà (LT) Ba 1 5 DOA404- Kenneth Arrow 24/03/2026 - 08/04/2026

ThS. Võ Đình Ngà (TH) Sáu 1 5 DOA304- Lawrence Klein 27/03/2026 - 08/05/2026

ThS. Vũ Thị Thùy Dương (LT) Bảy 1 5 FLE203- Frederick Douglass 24/01/2026 - 21/03/2026

ThS. Vũ Thị Thùy Dương (TH) Bảy 1 5 ELIG01- Jan Tinbergen 28/03/2026 - 02/05/2026

(*) Học bằng tiếng Anh

TPHCM, ngày 15 tháng 12 năm 2025

6 ITE43087
Cơ sở tạo hình mỹ thuật

Art Foundation 
3 (2;1)

5

6 ITE43061
Kỹ thuật lập trình hệ thống nhúng * 

Programming of Embedded System 
3 (2;1)

4 ITE43062
Kiến trúc máy tính 

Computer Architecture
3 (2;1)

Chuyên ngành Thiết kế đồ hoạ

Lớp: 24CDH

5 ITE43086
Cơ sở tạo hình đồ họa

Principle of Graphic Design
3 (2;1)

ITE43060
Kỹ thuật điện tử *

Electronics Engineering
3 (2;1)


